
Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh CMND/CCCD ĐT Ghi Chú

1 Vũ Việt Anh 15/11/1999 Hải Phòng 031099004497 0822441109

2 Phạm Nguyễn Châu Anh 12/08/1999 Hà Nam 035199004205 0915569666

3 Nguyễn Quỳnh Anh 29/08/1997 Hà Nội 001197017556 0978641488

4 Trần Thị Phương Anh 20/02/1998 Thái Bình 152201032 0982405232

5 Lê Thị Vân Anh 10/06/1985 Hà Nội 001185014549 0975831689

6 Lê Như Hoàng Anh 23/03/2000 Thanh Hóa 038200016389 0987980351

7 Nguyễn Đức Anh 17/12/1991 Hà Nội 001091037567 0816823502

8 Tô Quốc Bảo 14/04/1997 Hà Nội 001097001393 0974141997

9 Lê Thị Mỹ Bình 30/10/1983 Thái Bình 034183022425 0931477628

10 Bùi Phương Chi 27/12/1999 Hà Nội 001199028375 0862056327

11 Đoàn Mạnh Cường 05/01/1996 Nam Định 036096008930 0399380888

12 Nguyễn Tiến Đạt 23/03/1990 Hà Nội 001090028824 0904966799

13 Đồng Việt Dũng 21/12/1990 Hà Nội 001098009734 0909211298

14 Trần Tuấn Dương 0398505498 Bảo lưu đi

15 Tô Thùy Dương 24/01/1996 Hà Nội 001196025536 0796960133

16 Lê Đức Duy 03/10/1998 Hải Phòng 001098032504 796960133

17 Nguyễn Đức Duy 20/07/1998 Hà Nội 001098000746 0906981998
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18 Hoàng Khánh Duy 10/06/1993 Phú Thọ 025093007450 0912896698

19 Đào Thu Giang 16/09/1996 Hà Nội 013321143 0363361134

20 Hà Việt Giang Bảo lưu đi

21 Trần Thị Thu Hằng 14/09/1985 Thái Nguyên 014185000582 0846696555 Nghỉ quá số buổi, k đủ điều kiện dự thi cuối khóa

22 Nguyễn Hồng Hoa Bảo lưu đi

23 Trần Như Hoa 29/08/1996 Bắc Ninh 125745082 0962389850

24 Lê Thị Hoa Bảo lưu đi

25 Phạm Hoàng 22/04/1996 Hà Nội 001096010981 0983064431

26 Nguyễn Tuấn Hưng 29/09/1987 Hải Phòng 031087014402 0888888483

27 Nguyễn Thành Hưng 27/05/1995 Hà Nội 00109531484 0944545980

28 Nguyễn Thị Lan Hương 28/10/1999 Hà Nội 001199028478 0903297024

29 Nguyễn Thị Hương 26/09/1986 Hà Nội 001186020112 0984986241

30 Trần Duy Anh Huy 27/08/1995 Đà Nẵng 048095006472 0905113414

31 Lâm Hồng Huyền 25/09/1987 Nghệ An 040187017379 0914548687

32 Lã Minh Huyền 12/10/1984 Hà Nội 001184002109 0912404565

33 Nguyễn Thị Vân Khanh 16/11/2000 Hà Nội 001300011567 0972095088

34 Vũ Văn Khoa 18/10/2000 Hà Nội 001200019876 0968951930

35 Trần Thị Lan

36 Trịnh Thế Lạng 07/10/1990 Thanh Hóa 285696299 0948779579

37 Trần Hoài Linh 21/07/1988 Nam Định 036088003351 0947556887

38 Phạm Thị Thảo Linh 14/08/1999 Hà Nội 001199014704 0985074589

39 Phan Tuấn Linh 31/08/1999 Hà Nội 001099036461 0979578160

40 Lường Thị Linh 30/09/1996 Thanh Hóa 038196004684 0948460042

41 Phạm Thị Kiều Loan 16/08/1999 Nghệ An 040199006600 0385769306

42 Lê Quang Long 16/11/1997 Hà Nội 001097024804 0862439050

Chưa nộp PĐKH, nghỉ quá số buổi quy định, k đủ điều kiện dự thi cuối khóa
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43 Trần Xuân Lương 15/11/2000 Phú Thọ 025200007442 0982459391

44 Nguyễn Tiến Mạnh 29/04/1994 Bắc Giang 024094012222 0977723663

45 Ngô Hồng Minh 27/12/1990 Bắc Giang 024090022581 0389976052

46 Nguyễn Đức Nam 07/10/1994 Ninh Bình 013226136 0985972189

47 Nguyễn Xuân Nam 16/10/1999 Thái Nguyên 019099003920 0868456682

48 Nguyễn Thị Thu Nga 08/11/1990 Hà Nội 001190016817 0962089869

49 Phạm Thị Ngọc 21/11/1995   Phú Thọ 025195007544 0968618168

50 Trần Minh Ngọc 24/11/1994 Hà Nội 001194018289 0943752366

51 Trần Quỳnh Ngọc 16/04/1993 Hà Nội 001193031579 0944998448

52 Lê Đức Nguyên 30/11/1996 Hà Nội 001096039799 0988498596

53 Nguyễn Hoàng Nguyên 13/08/1995 Hưng Yên 033195001313 0968852720

54 Phạm Thị Nhài 15/03/1993 Thái Bình 034193021920 0836676555

55 Vũ Minh Nhật 01/03/1995 Hà Nội 001095014105 0346149994

56 Phạm Thị Tuyết Nhung 26/06/2001 Hải Dương 030301001391 0359555999

57 Nguyễn Thị kiều Oanh 08/10/1998 Hà Nội 001198033862 0962517926

58 Lê Thị Oanh 31/01/1989 Nghệ An 040189004686 0972311633

59 Nguyễn Thanh Phúc

60 Nguyễn Thị Phượng 23/06/1985 Phú Thọ 025185001106 0973011888

61 Nguyễn Thanh Phương 24/10/1998  Hải Dương 030198002955 0346894488

62 Đặng Anh Phương 06/10/1994 Quảng Ninh 022194000705 0356915999

63 Nguyễn Minh Quang 25/02/1998  Phú Thọ 025098011805 0343243388

64 Tiêu Phan Thanh Quang 18/02/2000 Quảng Ninh 022200000489 0919803528

65 Đàm Thu Quyên 29/07/1996 Hà Nội 001196029220 0357369368

66 Phạm Doãn Quyền 03/04/1994 Hưng Yên 033094000400 0904623468

67 Nguyễn Tuấn Sơn 05/09/1986 Nam Định 036086001468 0916053536 Nghỉ quá số buổi, k đủ điều kiện dự thi cuối khóa

Chưa nộp PĐKH, nghỉ quá số buổi quy định, k đủ điều kiện dự thi cuối khóa
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68 Vương Hoàng Sơn 03/10/1989 Hà Nội 024089000008 0977297966

69 Đinh Văn Sơn 23/07/1996 Thái Bình 034096009206 0382353131

70 Hoàng Thu Sương 04/09/1995  Nam Định 163290708 0962089387

71 Lê Minh Tâm

72 Phạm Đức Thắng 21/06/2001 Hà Nội 001201002800 0941621601

73 Ngô Tất Thành 17/12/1990 Hà Nội 001090024115 0918171290

74 Ma Hoài Thu 28/09/1995 Lạng Sơn 020195005417 0336329296

75 Phạm Vân Trang 06/06/2000 Thanh Hóa 038300000041 0968595176

76 Phạm Vũ Hà Trang 05/02/1999 Nam Định 036199003433 0918630299

77 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/07/2000 Hà Nội 001300027832 0365208200

78 Hoàng Minh Trí 20/04/1994 LB Nga 231094000072 0362898565

79 Nguyễn Duy Triệu 06/03/1993 Hà Nội 001093028839 0916547639

80 Bùi Anh Tú 29/08/1981 Nam Định 036081006809 0982102828

81 Hoàng Anh Tuấn 06/07/1998 Hà Nội 001098019342 0326631717

82 Tô Thanh Vân 09/02/1993 Thái Bình 034193001304 0964093275

83 Trần Thanh Vân 24/11/2000 Hà Nội 0013000001681 0816002464

84 Lê Quốc Việt 24/12/1992 Thanh Hóa 038092019823 0989784158

85 Nguyễn Việt Cường 01/02/1983 Hà Nội 001083056025 0982866896 Dự thi

Chưa nộp PĐKH, nghỉ quá số buổi quy định, k đủ điều kiện dự thi cuối khóa


